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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  12 

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream 

theo các bư ớc sau  

Bư ớc   Mô t ả   

Bư ớc 1 Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấ y và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2

  

Ch ụ p ả nh t ấ t c ả  bài làm b ằ ng đi ệ n tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên 

xu ống đ ể  ả nh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t 

Bư ớc 3  Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ả ng  đ ể  tả i ả nh bài làm 

lên h ệ  th ống  

 

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

- Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  

PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

T hời gian: 120 phút  

I. PHẦN ĐỌC  HIỂU (4,0  điểm)   

Đọc văn bản sau:  

C ử n hân v õ  

(V ũ  h iế u liêm)  

about:blank
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 C ử  nhân võ h ọ  Th ạ ch kh ă n gói lên kinh xin b ổ  d ụ ng. T ới huy ệ n Đ ức Châu (t ỉnh S ơn 

Đông) b ị b ạ o b ệ nh, th ổ  huy ế t không d ậ y n ổ i, n ằ m b ẹ p trong thuy ề n, tên đ ầ y t ớ bèn ă n 

c ắ p h ế t ti ề n b ỏ  tr ốn. Th ạ ch t ức gi ậ n, b ệ nh càng n ặ ng thêm, l ạ i không còn ti ề n lo c ơm 

cháo thu ố c men, ch ủ  thuy ề n n ă n n ỉ xin Th ạ ch lên b ờ. Lúc ấ y có m ộ t ng ười đàn bà đi ch ơi 

ng ắ m tr ă ng, t ới bên b ờ nghe bi ế t chuy ệ n bèn tình nguy ệ n đem thuy ề n ch ở Th ạ ch. Ch ủ  

thuy ề n m ừng r ỡ, đ ỡ Th ạ ch qua thuy ề n ng ười đàn bà. Th ạ ch nhìn th ấ y ng ười đàn bà 

kho ả ng h ơn b ố n m ươi tu ổ i, ă n m ặ c đ ẹ p đ ẽ , dáng v ẻ  sang tr ọ ng, rên r ỉ c ả m t ạ . Ng ười đàn 

bà đích thân xem b ệ nh cho Th ạ ch r ồ i nói "Chàng v ố n b ị lao l ực, nay thì h ồ n phách đã v ề  

cõi âm r ồ i”. Th ạ ch nghe th ế  kêu gào khóc lóc, ng ười đàn bà nói “Ta có thu ố c hay có th ể  

c ả i t ử  h ồ i sinh, nh ưng n ế u chàng kh ỏ i b ệ nh thì đ ừng quên nhau”. Th ạ ch khóc lóc th ề  th ố t, 

ng ười đàn bà bèn l ấ y m ộ t viên thu ố c cho u ố ng, đ ược n ửa  ngày thì h ơi đ ỡ. Ng ười đàn bà 

c ứ  ng ồ i c ạ nh gi ường s ă n sóc, chu đáo còn h ơn c ả  vợ đ ố i v ới ch ồ ng, Th ạ ch càng c ả m đ ộ ng. 

H ơn tháng thì kh ỏ i h ẳ n, Th ạ ch đi b ằ ng đ ầ u g ố i t ới tr ước m ặ t nàng t ạ  ơn, kính tr ọ ng nh ư  

đ ố i v ới m ẹ  ru ộ t. Ng ười đàn bà nói "Thi ế p l ẻ  loi không n ơi n ương t ựa, n ế u chàng không chê 

là già x ấ u, xin đ ược theo nâng kh ă n s ửa túí". N ă m ấ y Th ạ ch h ơn ba m ươi tu ổ i, v ợ ch ế t đã 

m ấ y n ă m, nghe th ế  vô c ù ng m ừng r ỡ, bèn cùng nàng k ế t làm v ợ ch ồ ng. Ng ười đàn bà 

đ ưa ti ề n cho Th ạ ch lên kinh lo công vi ệ c, h ẹ n khi nào tr ở lạ i s ẽ  cùng v ề .  

 Th ạ ch lên kinh đ ược l ụ c d ụ ng, đ ược b ổ  làm quan võ ở t ỉnh, đem ti ề n còn th ừa mua 

ng ựa ngh ẽ o dù l ọ ng r ấ t oai v ệ . Vì ngh ĩ ng ười đàn bà đã lu ố ng tu ổ i không x ứng đôi, nên 

lấ y tr ă m đ ồ ng vàng t ới h ỏ i con gái h ọ  V ương làm thi ế p. Nh ưng v ẫ n ng ạ i ngùng, s ợ ng ười 

đàn bà bi ế t đ ược nên tránh Đ ức Châu, theo đ ường vòng t ới n ơi làm quan, h ơn m ộ t n ă m 

c ũ ng không báo tin. Có ng ười em h ọ  c ủ a Th ạ ch tình c ờ tới Đ ức Châu, ở c ạ nh nhà ng ười 

đàn bà, nàng bi ế t bèn h ỏ i th ă m tin Th ạ ch, ng ười ấ y c ứ  sự  th ậ t nói rõ. Ng ười đàn bà t ức 

gi ậ n m ắ ng l ớn r ồ i k ể  lạ i m ọ i vi ệ c, ng ười ấ y c ũ ng l ấ y làm b ấ t bình thay, bèn an ủ i rằ ng "Có 
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lẽ  vì anh b ậ n b ịu vi ệ c công ch ưa r ả nh đ ể  đi đón đ ược, xin ch ị c ứ  g ởi th ư , ta s ẽ  chuy ể n cho". 

Ng ười đàn bà theo l ời, ng ười kia c ầ m th ư  về  đ ưa cho Th ạ ch, Th ạ ch c ứ  làm ng ơ. L ạ i h ơn 

m ộ t n ă m n ữa, ng ười đàn bà t ự  tới, Th ạ ch tìm c ớ đ ể  nàng ở ngoài quán tr ọ . Ng ười đàn bà 

tới công th ự  nh ờ ng ười ti ế p khách nói l ạ i tên h ọ , Th ạ ch ra l ệ nh ng ă n không cho vào. M ộ t 

hôm Th ạ ch đang ă n ti ệ c thì có ti ế ng m ắ ng ch ử i ầ m lên, v ừa đ ặ t chén r ượu xu ố ng l ắ ng 

nghe thì  ng ười đàn bà đã vén rèm b ước vào. Th ạ ch ho ả ng s ợ, m ặ t xám nh ư  tro, ng ười 

đàn bà ch ỉ Th ạ ch m ắ ng "Đ ồ  b ạ c tình vui v ẻ  quá nh ỉ? Th ử  ngh ĩ xem phú quý này ở đâu mà 

có v ậ y? Ta đ ố i x ử  với ng ươi không t ệ , mu ố n c ưới h ầ u thi ế p mà bàn v ới ta thì đã làm sao?". 

Th ạ ch nh ũ n chân m ấ t vía không tr ả  lời đ ược, h ồ i lâu qu ỳ  xu ố ng t ự  thú, tìm l ời ngon ng ọ t 

xin b ỏ  qua, nàng m ới h ơi nguôi.  

 Th ạ ch b ả o V ương th ị lấ y l ễ  làm em t ới ra m ắ t, V ương th ị không ch ịu, Th ạ ch n ă n n ỉ mãi 

m ới đi. V ương th ị vào l ạ y, ng ười đàn bà c ũ ng l ạ y tr ả , nói "Em đ ừng s ợ, ta không ph ả i là k ẻ  

ghen tuông đ ộ c ác, nh ưng đ ố i x ử  nh ư  th ế  này th ậ t không ai ch ịu n ổ i, n ế u là em c ũ ng 

không mu ố n có ng ười ch ồ ng nh ư  y", r ồ i k ể  lạ i h ế t đ ầ u đuôi m ọ i vi ệ c. V ương th ị c ũ ng t ức 

gi ậ n, bênh v ực ng ười đàn bà m ắ ng Th ạ ch, Th ạ ch không bi ế t làm sao phân tr ầ n, ch ỉ xin 

đ ược chu ộ c  lỗ i, mãi m ới đ ược yên. Lúc đ ầ u khi ng ười đàn bà ch ưa vào, Th ạ ch đã d ặ n 

ng ười canh c ửa không đ ược đ ể  nàng vào trong. Khi nàng vào trong nhà r ồ i, Th ạ ch gi ậ n 

lắ m, lén c ă n v ặ n ng ười canh c ửa, ng ười ấ y c ứ  qu ả  quy ế t r ằ ng c ửa n ẻ o v ẫ n khóa ch ặ t 

không ai vào đ ược c ả , h ậ m h ực mãi. Th ạ ch l ấ y làm ng ờ nh ưng không dám h ỏ i ng ười đàn 

bà, hai ng ười tuy v ẫ n c ười nói v ới nhau bình th ường nh ưng v ẫ n không g ầ n g ũ i nhau. May 

là ng ười đàn bà tính ưa yên t ĩnh, t ố i khô ng giành ch ồ ng, c ơm chi ề u xong là đóng c ửa 

phòng ng ủ  sớm, c ũ ng ch ẳ ng quan tâm t ới vi ệ c ban đêm ch ồ ng ng ủ  ở  đâu. V ương th ị bu ổ i 

đ ầ u còn lo s ợ, sau th ấ y th ế  càng thêm kính tr ọ ng, c ứ  sáng s ớm là qua h ầ u , nh ư  đ ố i x ử  với 

m ẹ  ch ồ ng.  
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 Ng ười đàn bà đ ố i đãi v ới k ẻ  d ưới khoan hòa có l ễ  phép nh ưng xét vi ệ c sáng su ố t nh ư  

th ầ n. M ộ t hôm Th ạ ch b ị m ấ t ấ n th ụ  c ả  nha môn nháo nhác đi tìm nh ưng không sao tìm 

th ấ y, nàng c ười nói "Đ ừng s ợ, c ứ  xu ố ng gi ế ng tìm". Th ạ ch theo l ời, qu ả  nhiên tìm th ấ y ấ n 

th ụ , h ỏ i t ạ i sao bi ế t thì nàng ch ỉ c ười mà không nói, xem v ẻ  nh ư  bi ế t rõ k ẻ  tr ộ m nh ưng r ố t 

lạ i v ẫ n không ch ịu nói ra. Đ ược m ộ t n ă m, th ấ y hành đ ộ ng c ử  ch ỉ có nhi ề u đi ề u l ạ , Th ạ ch 

ng ờ không ph ả i là ng ười, th ường ch ờ lúc nàng đã ng ủ  sai ng ười rình nghe ngóng, ch ỉ 

nghe ti ế ng gi ũ  áo trên gi ường su ố t đêm, không bi ế t là làm gì. Ng ười đàn bà và V ương th ị 

rấ t thân thi ế t th ương yêu nhau, có m ộ t đêm Th ạ ch qua dinh quan án sát ch ưa v ề , nàng 

u ố ng r ượu v ới V ương th ị quá chén say l ă n ra gi ường bi ến thành con ch ồ n. V ương th ị 

th ương xót, l ấ y ch ă n đ ắ p cho. Không bao lâu Th ạ ch v ề , V ương th ị k ể  lạ i chuy ệ n l ạ , Th ạ ch 

mu ố n gi ế t đi. V ương th ị nói "Cho dù là  h ồ  thì c ũ ng có ph ụ  gì chàng nào?". Th ạ ch không 

nghe, v ộ i vàng đi tìm đao thì ng ười đàn bà đã t ỉnh d ậ y, m ắ ng Th ạ ch “Ng ươi hành đ ộ ng 

nh ư  rắ n r ế t mà lòng d ạ  nh ư  sài lang, nh ấ t đ ịnh không s ố ng lâu đ ược đâu. Viên thu ố c đã 

u ố ng ngày tr ước mau tr ả  lạ i cho ta". R ồ i nh ổ  to ẹ t vào m ặ t Th ạ ch, Th ạ ch ch ợt th ấ y l ạ nh 

bu ố t nh ư  b ị d ộ i n ước đá lên đ ầ u, c ổ  h ọ ng ng ứa ngáy, kh ạ c ra thì viên thu ố c v ẫ n còn 

nguyên nh ư  tr ước. Ng ười đàn bà nh ặ t l ấ y c ă m t ức b ỏ  đi, đu ổ i th eo thì đã bi ế n m ấ t. Ngay 

đêm ấ y b ệ nh c ũ  c ủ a Th ạ ch l ạ i phát, th ổ  huy ế t mãi không c ầ m đ ược, n ửa n ă m thì ch ế t.  

 (trích  Liêu Trai chí d ị, B ồ  Tùng Linh . NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005 ) 

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1.  (0 ,5 điểm)  Văn bản "Cử nhân võ" thuộc thể loại gì? Nêu một dấu hiệu đặc trưng  giúp 

em xác định được thể loại của văn bản  này.  

Câu 2. ( 0,75  điểm)  Ghi lại các chi tiết cho thấy cách đối xử của nhân vật "người đàn bà" với 

nhân vật Thạch và Vương thị. Các chi tiết đó cho thấy nhân vật "người đàn bà" ấy là người 

như thế nào?  
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Câu 3. (1,0 điểm)  Xác định và nêu tác dụng của các chi tiết kì ảo  trong tác phẩm "Cử nhân 

võ".   

Câu 4 . (0 ,75  điểm)  Phân tích tác dụng của hình ảnh so sánh trong câu văn: " Th ạ ch không 

nghe, v ộ i vàng đi tìm đao thì ng ười đàn bà đã t ỉnh d ậ y, m ắ ng Th ạ ch “Ng ươi hành đ ộ ng 

nh ư  rắ n r ế t mà lòng d ạ  nh ư  sài lang, nh ấ t đ ịnh không s ố ng lâu đ ược đâu. Viên thu ố c đã 

u ố ng ngày tr ước mau tr ả  lạ i cho ta". " 

Câu 5. (1,0 điểm)  Em rút ra được bài học hoặc thông điệp nào sâu sắc từ văn bản trên.  

II. PHẦN VIẾT  (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm).   

 Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nhân vật Thạch trong truyện "Cử nhân võ" của 

Bồ Tùng Linh.  

Câu 2 (4,0 điểm).  

 Những việc làm nhân ái, tốt đẹp đều rất đáng được trân trọng nhưng trong thực tế 

cuộc sống, đôi khi sự giúp đỡ không đúng cách hay không đúng đối tượng khiến những 

việc làm ấy chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí lòng tốt còn bị kẻ khác lợi 

dụng mà trục lợi.    

 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của mình về cách thức để những 

việc làm tốt đẹp, nhân ái thực sự mang lại hiệu quả  như mong muốn . 

  

about:blank
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✍ D ặ n dò  

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt 

câu hỏi để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 

ngày) và các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm 

vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 13”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta 

diễn ra hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  

about:blank

